	TRƯỜNG THCS THÁI HÒA

	KẾT QUẢ THI THỬ HSG LẦN I
NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	SBD
	Họ và tên
	Lớp
	Môn thi
	Điểm
	Ghi chú

	1
	3029650300167
	Lê Quốc Bảo
	9A
	Vật lý
	7.5
	

	2
	3029650300168
	Nguyễn Thị Thúy Duyên
	9A
	Địa lí
	5.25
	

	3
	3029650300171
	Vũ Thị Hà
	9A
	Địa lí
	6.5
	

	4
	3029650300172
	Nhữ Văn Hải
	9A
	Hóa học
	3.75
	

	5
	3029650300173
	Nhữ Thị Mỹ Hiên
	9A
	Ngữ văn
	5.5
	

	6
	3029650300174
	Vũ Thị Thu Hiền
	9A
	Lịch sử
	4
	

	7
	3029650300179
	Nguyễn Lan Hương
	9A
	Ngữ văn
	5
	

	8
	3029650300180
	Lê Thị Hương
	9A
	Toán
	7
	

	9
	3029650300182
	Nhữ Thị Lan
	9A
	Hóa học
	3.75
	

	10
	3029650300183
	Nhữ Thị Linh
	9A
	Tiếng Anh
	4.8
	

	11
	3029650300184
	Nguyễn Vũ Long
	9A
	Toán
	5
	

	12
	3029650300185
	Khúc Thị Nhung
	9A
	Lịch sử
	3
	

	13
	3029650300189
	Nhữ Duy Thìn
	9A
	Vật lý
	4.75
	

	14
	3029650300190
	Nguyễn Văn Thịnh
	9A
	Toán
	5
	

	15
	3029650300194
	Chu Thị Huyền Trang
	9A
	Sinh học
	3.5
	

	16
	3029650300195
	Nhữ Văn Trọng
	9A
	Sinh học
	6
	

	17
	3029650300406
	Vũ Phương Nga
	9A
	Tiếng Anh
	5.6
	


